
 

 
UBND XÃ NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2025-2026 
MÔN: Giáo dục công dân 9 

Thời gian: 45 phút  
 

I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 9 

 

TT Chủ đề Nội dung 
Mức độ nhận thức Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Tổng số câu Tổng 
điểm TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 Chủ đề 1 
 
 
Chủ đề 2 
 

Thích ứng với thay 
đổi 

2 câu 
1đ 
 

1 câu 
1 đ 

2 câu 
1đ 

  0,5 câu 
1đ 

 0,5 câu 
1đ 

4 câu 2 câu 5đ 

Tiêu dùng thông 
minh 

4 câu 
2đ 

 2 câu 
1đ 

0,5 câu 
1đ 

 0,5 câu 
1đ 

  6 câu 1 câu 5đ 

Tổng 3đ 1đ 2đ 1đ  2đ   1đ 10 câu 3 câu  10 điểm 
Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10%   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN GDCD 9 

TT Chủ 
đề/ 

chương 

Nội 
dụng 
đơn 
vị 

kiến 
thức 

Yêu cầu cần đạt Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá 
 

TNKQ 
Nhiều lựa chọn 

Tự luận 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

Biết Hiểu Vận 
dụng 

Vận 
dụng 
cao 

1 Chủ đề 
1 

 

Thích 
ứng 
với 
thay 
đổi 

Biết: 
- Nêu được một số thay đổi có khả năng 
xảy ra trong cuộc sống của bản thân  
và gia đình. 
- Nhận biết ý nghĩa của việc thích ứng 
trước những thay đổi trong cuộc sống. 

2 câu    1 câu    

Hiểu:  
- Phân tích và trình bày được các biện 
pháp giúp bản thân thích ứng hiệu quả 
với những thay đổi 

 2 câu       

Vận dụng: 
- Nhận xét, đánh giá và phê phán những 
hành vi tiêu cực, thụ động, thiếu cố gắng 
khi đối diện với thay đổi trong cuộc 
sống. 

      0,5 câu  

   Vận dụng cao 
- Lựa chọn và trình bày cách xử lí 
phù hợp trong các tình huống cụ thể 
bằng lời nói và hành động; thể hiện 
tinh thần chủ động và trách nhiệm khi 
thích ứng với những thay đổi trong 
cuộc sống. 

       0,5 câu 



 

2 Chủ 
đề 2 

Tiêu 
dùng 
thông 
minh 

Biết:  

- Nhận biết được thế nào là tiêu dùng 
thông minh; lợi ích của tiêu dùng thông 
minh. 

- Nhận diện được các hành vi tiêu dùng 
thông minh và những biểu hiện tiêu 
dùng thiếu hợp lí, lãng phí. 

4 câu        

Hiểu: 

- Giải thích được vì sao mỗi người cần 
tiêu dùng thông minh trong bối cảnh 
hiện nay. 

- Phân tích các cách tiêu dùng thông 
minh ở các trường hợp. 

 2 câu    0,5 câu    

Vận dụng:  
- Vận dụng những hiểu biết về tiêu dùng 
thông minh để đề xuất và thực hiện các 
việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi học 
sinh, nhằm trở thành người tiêu dùng  
có trách nhiệm và hiệu quả. 

       
0,5 câu 

 

Tổng số câu 6 4 0 0 1 0,5 1 0,5 câu 
Tổng số điểm 3,0đ 2,0đ   1,0đ 1,0đ 2,0đ 1đ 

Tỷ lệ 50% 50% 
 
 



 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 
 

  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 

Môn: GDCD – Lớp 9 
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    

                                                   

MÃ ĐỀ A                                                                     
 

 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi 
và ghi đáp án vào giấy bài làm. 
Câu 1. Đâu là một thay đổi trong cuộc sống có thể giúp bản thân hướng tới những 
điều tích cực? 
A. Sau khi khỏi bệnh nhưng vẫn không muốn đi học. 
B. Gia đình buôn bán thua lỗ nên mất động lực học tập và sinh hoạt. 
C. Bị mất xe đạp nên không muốn tiếp tục đến trường. 
D. Dù bà ngoại qua đời, em vẫn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng bà. 
Câu 2. Việc thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống có ý nghĩa gì? 
A. Khiến chúng ta có thể né tránh mọi vấn đề phức tạp trong đời sống. 
B. Làm cho cuộc sống trở nên sinh động hơn. 
C. Giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin và vượt qua khó khăn. 
D. Không có ý nghĩa gì quan trọng. 
Câu 3. Khi gia đình chuyển đến nơi ở mới, để thích ứng tốt với môi trường học tập 
mới, học sinh nên làm gì? 
A. Thu mình lại, không giao tiếp với bạn bè. 
B. Chủ động làm quen với bạn mới và cố gắng hòa nhập với lớp học. 
C. Thường xuyên nghỉ học vì chưa quen môi trường. 
D. Tỏ thái độ khó chịu với mọi người xung quanh. 
Câu 4. Một học sinh bị tai nạn phải nghỉ học một thời gian dài. Để thích ứng với sự 
thay đổi này, em nên làm gì? 
A. Chủ động nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ bài vở để tiếp tục học tập. 
B. Buồn chán và bỏ bê việc học. 
C. Từ bỏ mục tiêu học tập của mình. 
D. Không liên lạc với bạn bè và thầy cô. 
Câu 5. Tiêu dùng thông minh là gì? 
A. Mua thật nhiều đồ mình thích. 
B. Chi tiêu, mua sắm những món đắt tiền với khả năng tài chính theo ý muốn của bố mẹ. 
C. Chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân. 
D. Mua theo lời rủ rê của bạn bè. 
Câu 6. Biểu hiện nào sau đây cho thấy một người biết tiêu dùng thông minh? 
A. Mua sắm theo cảm hứng. 
B. Mua những đồ đắt tiền để thể hiện bản thân. 
C. Chỉ mua những thứ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. 
D. Mua càng nhiều càng tốt khi có tiền. 
Câu 7. Lợi ích của việc tiêu dùng thông minh là gì? 
A. Giúp tiêu tiền nhanh hơn. 
B. Giúp quản lí tiền hiệu quả và tránh lãng phí. 
C. Giúp mua được nhiều đồ không cần thiết. 
D. Giúp tiêu hết tiền trong thời gian ngắn. 



 

Câu 8. Mẹ cho Lan 200.000 đồng để mua một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi muốn 
mua một đôi giày mới, Lan suy nghĩ xem mình có thật sự cần hay không, đồng thời 
tìm hiểu và so sánh giá ở nhiều cửa hàng trước khi quyết định mua chiếc giày phù 
hợp với số tiền mình có. Cách làm của Lan thể hiện điều gì? 
A. Mua sắm theo sở thích mà không cần suy nghĩ. 
B. Mua sắm đồ khi đang có tiền và không bị chi phối bởi quyết định của bố mẹ. 
C. Cân nhắc nhu cầu và khả năng tài chính trước khi quyết định mua sắm. 
D. Mua theo bạn bè để không bị thua kém. 
Câu 9. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tiêu dùng chưa hợp lí? 
A. Sử dụng đồ dùng tiết kiệm và hợp lí. 
B. Chỉ mua những đồ dùng cần thiết. 
C. Lập kế hoạch chi tiêu trước khi mua sắm. 
D. Mua nhiều đồ không cần thiết chỉ vì đang giảm giá. 
Câu 10. Minh muốn mua một chiếc balo mới cho năm học. Trước khi mua, Minh tìm 
hiểu giá ở nhiều cửa hàng, so sánh chất lượng rồi chọn chiếc balo phù hợp với số tiền 
mình có. Cách làm của Minh thể hiện điều gì? 
A. Minh mua sắm theo cảm hứng. 
B. Minh biết phân tích, so sánh trước khi mua nên tiêu dùng thông minh. 
C. Minh mua đồ theo lời quảng cáo. 
D. Minh tiêu tiền tùy ý, không suy nghĩ. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 
Câu 1. (1 điểm) Một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân và gia 
đình là gì? Cho ví dụ cụ thể? 
Câu 2. (2 điểm) Vì sao mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hiện nay? Là 
học sinh, em cần làm gì để rèn luyện và trở thành người tiêu dùng thông minh, có trách 
nhiệm và hiệu quả? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Nam là học sinh lớp 9B. Vừa qua, bố của Nam đột ngột qua 
đời vì tai nạn giao thông. Sự mất mát quá lớn khiến Nam suy sụp tinh thần, thường xuyên 
nghỉ học, không tập trung trong giờ học và tránh tiếp xúc với bạn bè. Nam cho rằng cuộc 
sống của mình đã thay đổi hoàn toàn và không còn động lực để cố gắng như trước. Mẹ 
Nam một mình vừa đi làm vừa chăm lo cho gia đình nên cũng rất vất vả. 

Câu hỏi: 
a) Em nhận xét như thế nào về tâm trạng và biểu hiện của Nam sau biến cố trên? Theo em, 
vì sao trong những hoàn cảnh khó khăn, mỗi người cần học cách thích ứng với sự thay đổi 
của cuộc sống? 
b) Nếu là bạn thân của Nam, em sẽ làm gì để động viên, giúp bạn vượt qua nỗi đau và dần 
thích ứng với hoàn cảnh mới? 

 
 
                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 
   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 
                - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

 
 
 
 



 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

UBND XÃ NÚI THÀNH 
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

 
 

  
         (Đề gồm có 02 trang) 

KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 
Môn: GDCD – Lớp 9 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)    
                                                   

MÃ ĐỀ B                                                                     
 

 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) Chọn một phương án đúng nhất cho mỗi câu hỏi 
và ghi đáp án vào giấy bài làm. 
Câu 1. Việc thích ứng với những thay đổi trong cuộc sống có ý nghĩa gì? 
A. Khiến chúng ta có thể né tránh mọi vấn đề phức tạp trong đời sống. 
B. Làm cho cuộc sống trở nên sinh động hơn. 
C. Không có ý nghĩa gì quan trọng. 
D. Giúp chúng ta bình tĩnh, tự tin và vượt qua khó khăn. 
Câu 2. Tiêu dùng thông minh là gì? 
A. Mua thật nhiều đồ mình thích. 
B. Chi tiêu, mua sắm những món đắt tiền với khả năng tài chính theo ý muốn của bố mẹ. 
C. Chi tiêu có kế hoạch, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của bản thân. 
D. Mua theo lời rủ rê của bạn bè. 
Câu 3. Đâu là một thay đổi trong cuộc sống có thể giúp bản thân hướng tới những 
điều tích cực? 
A. Sau khi khỏi bệnh nhưng vẫn không muốn đi học. 
B. Gia đình buôn bán thua lỗ nên mất động lực học tập và sinh hoạt. 
C. Bị mất xe đạp nên không muốn tiếp tục đến trường. 
D. Dù bà ngoại qua đời, em vẫn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng bà. 
Câu 4. Minh muốn mua một chiếc balo mới cho năm học. Trước khi mua, Minh tìm 
hiểu giá ở nhiều cửa hàng, so sánh chất lượng rồi chọn chiếc balo phù hợp với số tiền 
mình có. Cách làm của Minh thể hiện điều gì? 
A. Minh mua sắm theo cảm hứng. 
B. Minh biết phân tích, so sánh trước khi mua nên tiêu dùng thông minh. 
C. Minh mua đồ theo lời quảng cáo. 
D. Minh tiêu tiền tùy ý, không suy nghĩ. 
Câu 5. Khi gia đình chuyển đến nơi ở mới, để thích ứng tốt với môi trường học tập 
mới, học sinh nên làm gì? 
A. Thu mình lại, không giao tiếp với bạn bè. 
B. Chủ động làm quen với bạn mới và cố gắng hòa nhập với lớp học. 
C. Thường xuyên nghỉ học vì chưa quen môi trường. 
D. Tỏ thái độ khó chịu với mọi người xung quanh. 
Câu 6. Một học sinh bị tai nạn phải nghỉ học một thời gian dài. Để thích ứng với sự 
thay đổi này, em nên làm gì? 
A. Chủ động nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ bài vở để tiếp tục học tập. 
B. Buồn chán và bỏ bê việc học. 
C. Từ bỏ mục tiêu học tập của mình. 
D. Không liên lạc với bạn bè và thầy cô. 
Câu 7. Mẹ cho Lan 200.000 đồng để mua một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Khi muốn 
mua một đôi giày mới, Lan suy nghĩ xem mình có thật sự cần hay không, đồng thời 



 

tìm hiểu và so sánh giá ở nhiều cửa hàng trước khi quyết định mua chiếc giày phù 
hợp với số tiền mình có. Cách làm của Lan thể hiện điều gì? 
A. Mua sắm theo sở thích mà không cần suy nghĩ. 
B. Mua sắm đồ khi đang có tiền và không bị chi phối bởi quyết định của bố mẹ. 
C. Cân nhắc nhu cầu và khả năng tài chính trước khi quyết định mua sắm. 
D. Mua theo bạn bè để không bị thua kém. 
Câu 8. Biểu hiện nào sau đây cho thấy một người biết tiêu dùng thông minh? 
A. Mua sắm theo cảm hứng. 
B. Mua những đồ đắt tiền để thể hiện bản thân. 
C. Chỉ mua những thứ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình. 
D. Mua càng nhiều càng tốt khi có tiền. 
Câu 9. Lợi ích của việc tiêu dùng thông minh là gì? 
A. Giúp tiêu tiền nhanh hơn. 
B. Giúp quản lí tiền hiệu quả và tránh lãng phí. 
C. Giúp mua được nhiều đồ không cần thiết. 
D. Giúp tiêu hết tiền trong thời gian ngắn. 
Câu 10. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện tiêu dùng chưa hợp lí? 
A. Chỉ mua những đồ dùng cần thiết. 
B. Sử dụng đồ dùng tiết kiệm và hợp lí. 
C. Lập kế hoạch chi tiêu trước khi mua sắm. 
D. Mua nhiều đồ không cần thiết chỉ vì đang giảm giá. 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc sống? 
Câu 2. (2 điểm) Vì sao mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hiện nay? Là 
học sinh, em cần làm gì để rèn luyện và trở thành người tiêu dùng thông minh, có trách 
nhiệm và hiệu quả? 

Câu 3. (2 điểm) Tình huống: Hùng là học sinh lớp 9C, trước đây rất năng động và tham 
gia tích cực các hoạt động thể thao của trường. Sau một vụ tai nạn giao thông, Hùng bị 
chấn thương ở chân, phải điều trị và tập phục hồi chức năng trong thời gian dài. Việc đi lại 
khó khăn khiến Hùng không thể tham gia đá bóng như trước và cũng phải nghỉ học một 
thời gian. Trở lại trường, Hùng mặc cảm, tự ti vì sợ bạn bè bàn tán, ngại tham gia hoạt 
động chung và thường tỏ ra buồn bã, chán nản. 
Câu hỏi: 

a) Em nhận xét như thế nào về tâm trạng và cách ứng xử của Hùng sau tai nạn? Theo em, 
vì sao mỗi người cần biết thích ứng khi sức khỏe và hoàn cảnh sống thay đổi? 
b) Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ làm gì để động viên, hỗ trợ Hùng vượt qua khó khăn và từng 
bước thích ứng tích cực với cuộc sống sau tai nạn? 
 
 
                                         -----------------------------HẾT----------------------------- 
   

Chú ý: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu 
                - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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MÃ ĐỀ: A 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm.  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án D C B A C C B C D B 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 
(1.0 điểm) 

1. Một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản 
thân và gia đình là gì? Cho ví dụ cụ thể? 

- Một số thay đổi có khả năng xảy ra trong cuộc sống của bản thân 
và gia đình như sức khỏe, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình, 
sự ra đi của người thân,… 
-Nêu đúng ví dụ thì được 0,5đ 

0,5đ 
 
 
 

 
0,5đ 
 

Câu 2 
( 2,0 điểm) 

 
2.Vì sao mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc 
sống hiện nay?  

+ Mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hiện nay 
vì điều đó giúp lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng. 

+ Phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của bản thân.  
+ Bên cạnh đó, tiêu dùng thông minh còn giúp tiết kiệm thời gian 
và tiền bạc, thực hiện hiệu quả kế hoạch chi tiêu đã đề ra.  
+ Đồng thời, việc tiêu dùng hợp lí cũng góp phần bảo vệ sức khỏe 
và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

* Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện và trở thành người 
tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm và hiệu quả? 
+Xác định nhu cầu thực sự trước khi mua sắm, chỉ mua những đồ 
dùng cần thiết. 
+ Tìm hiểu thông tin và lựa chọn sản phẩm có chất lượng, phù 
hợp với mục đích sử dụng. 
+ So sánh giá cả để chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi tiêu. 
+  Biết tiết kiệm tiền và thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lí. 
+ Sử dụng đồ dùng cẩn thận, tránh lãng phí. 

 
1,0đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi 
trường. 
+ Biết bảo vệ quyền lợi của mình khi mua và sử dụng sản phẩm. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 4-5 việc cụ thể: 1 điểm. 
+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

Câu 3 
(2,0 điểm) 

3. Xử lí tình huống: Yêu cầu học sinh nêu được: 

a) Nhận xét về tâm trạng và biểu hiện của Nam: 

+ Nam đang rơi vào trạng thái buồn bã, đau khổ và suy sụp tinh 
thần vì sự mất mát quá lớn khi bố qua đời. 

+ Những biểu hiện như thường xuyên nghỉ học, không tập trung 
học tập, né tránh bạn bè cho thấy Nam chưa thể chấp nhận và 
thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống. 

+ Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến 
việc học tập và cuộc sống của Nam. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 0.5 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.25 

*Vì sao mỗi người cần học cách thích ứng với sự thay đổi của 
cuộc sống: 

+ Trong cuộc sống, mỗi người đều có thể gặp phải những biến cố 
và thay đổi ngoài ý muốn. 

+ Việc học cách thích ứng giúp con người dần vượt qua khó khăn, 
ổn định tinh thần và tiếp tục học tập, làm việc. 

+ Thích ứng tốt còn giúp chúng ta sống tích cực hơn, trưởng thành 
hơn và không gục ngã trước những thử thách của cuộc sống. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 0.5 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.25 

b) Nếu là bạn thân của Nam, em sẽ: 

 
 
 

0.5đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.5đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1đ 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Thường xuyên quan tâm, trò chuyện và lắng nghe để Nam bớt 
buồn và cảm thấy được chia sẻ. 

+ Động viên Nam cố gắng quay lại lớp học, tiếp tục học tập để 
không phụ sự mong mỏi của mẹ. 

+ Rủ Nam tham gia các hoạt động học tập, vui chơi cùng bạn bè 
để Nam dần lấy lại tinh thần. 

+ Có thể báo với thầy cô để thầy cô quan tâm, giúp đỡ Nam nhiều 
hơn. 

+ Khích lệ Nam cố gắng vượt qua khó khăn, dần thích ứng với 
hoàn cảnh mới và tiếp tục hướng tới tương lai. 

Thang điểm gợi ý: 
+ Nêu đúng 4-5 việc cụ thể: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm 
trên kết quả HS đưa ra. 

 
 

 
-HẾT- 
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MÃ ĐỀ: B 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0.5 điểm.  
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Đáp án D C D B B A C C B D 

 
PHẦN II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

Câu 1 
(1.0 điểm) 

1. Nêu ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong 
cuộc sống? 

- Ý nghĩa của việc thích ứng trước những thay đổi trong cuộc 
sống: sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và sư thay đổi của hoàn 
cảnh, sống phù hợp với hoàn cảnh, không ngừng tự hoàn thiện và 
phát triển bản thân. 
 

 
 
1.0đ 

 
 
 

 
 

Câu 2 
( 2,0 điểm) 

 
2.Vì sao mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc 
sống hiện nay?  
+ Mỗi người cần tiêu dùng thông minh trong cuộc sống hiện nay 
vì điều đó giúp lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng. 
+ Phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng của bản thân.  

+ Bên cạnh đó, tiêu dùng thông minh còn giúp tiết kiệm thời gian 
và tiền bạc, thực hiện hiệu quả kế hoạch chi tiêu đã đề ra.  

+ Đồng thời, việc tiêu dùng hợp lí cũng góp phần bảo vệ sức khỏe 
và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.75 

* Là học sinh, em cần làm gì để rèn luyện và trở thành người 
tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm và hiệu quả? 
+Xác định nhu cầu thực sự trước khi mua sắm, chỉ mua những đồ 
dùng cần thiết. 
+ Tìm hiểu thông tin và lựa chọn sản phẩm có chất lượng, phù 
hợp với mục đích sử dụng. 
+ So sánh giá cả để chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi tiêu. 
+  Biết tiết kiệm tiền và thực hiện kế hoạch chi tiêu hợp lí. 
+ Sử dụng đồ dùng cẩn thận, tránh lãng phí. 

 
 

1,0đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0đ 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

+ Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi 
trường. 
+ Biết bảo vệ quyền lợi của mình khi mua và sử dụng sản phẩm. 
Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 4-5 việc cụ thể: 1 điểm. 
+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

Câu 3 
(2,0 điểm) 

3. Xử lí tình huống: Yêu cầu học sinh nêu được: 

a) Nhận xét về tâm trạng và cách ứng xử của Hùng: 

+ Sau tai nạn, Hùng cảm thấy mặc cảm, tự ti, buồn bã và chán nản 
vì sức khỏe bị ảnh hưởng và không thể tham gia các hoạt động 
thể thao như trước. 

+ Việc ngại giao tiếp, né tránh hoạt động chung cho thấy Hùng 
chưa chấp nhận và chưa thích ứng với sự thay đổi của bản thân 
sau tai nạn. 

+ Tuy nhiên, nếu Hùng dần thay đổi suy nghĩ, cố gắng vượt qua 
khó khăn thì em vẫn có thể tiếp tục học tập và tham gia các hoạt 
động phù hợp với khả năng của mình. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 0.5 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.25 

*Vì sao mỗi người cần biết thích ứng khi sức khỏe và hoàn 
cảnh sống thay đổi: 

+ Trong cuộc sống, sức khỏe và hoàn cảnh có thể thay đổi bất 
ngờ. 

+ Việc biết thích ứng giúp con người vượt qua khó khăn, ổn định 
tinh thần và tiếp tục học tập, sinh hoạt bình thường. 

+ Thích ứng tốt còn giúp mỗi người sống tích cực hơn và không 
bị gục ngã trước thử thách của cuộc sống. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đủ các ý: 0.5 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0.25 

 
 
 

0.5đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Câu hỏi  Nội dung  Điểm  

b) Nếu là bạn cùng lớp của Hùng, em sẽ: 

+ Quan tâm, trò chuyện và động viên để Hùng bớt mặc cảm, tự ti. 

+ Giúp đỡ Hùng trong học tập, chia sẻ bài vở khi bạn nghỉ học. 

+ Rủ Hùng tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe để bạn 
dần hòa nhập với tập thể. 

+ Khuyến khích Hùng cố gắng tập luyện phục hồi sức khỏe và 
giữ tinh thần lạc quan. 

+ Có thể báo với thầy cô để thầy cô quan tâm và hỗ trợ Hùng 
nhiều hơn. 

Thang điểm gợi ý: 
+Nêu đúng 4-5 việc cụ thể: 1 điểm. 

+ Nếu nêu chung chung, không rõ việc cụ thể: tối đa 0,5–0,75 
điểm. 

* Lưu ý: Khi chấm phần tự luận, giáo viên linh hoạt cho điểm 
trên kết quả HS đưa ra. 

 

 
1,0đ 

 
 

-HẾT- 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  


